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1. Thông tin về giảng viên:

Giảng viên 1:

· Họ và tên:   Phạm Hữu Viện

· Chức danh, học vị:   Thạc sĩ, NCS

· Thời gian làm việc:  Thứ…….. (8:00 -16:00)

· Địa điểm làm vịêc:  Khoa Ngôn ngữ học - Trường ĐH KHXH & NV

· Điện thoại:  84-4-35588603     Email:  philipepham@yahoo.com
Giảng viên 2: 

2. Thông tin về môn học

· Tên môn học:

Tiếng Việt trong công nghệ thông tin

· Mã môn học: 

LIN3039

· Số tín chỉ: 

02

· Loại môn học:  
Tự chọn

· Môn học tiên quyết:  Tiếng Việt nâng cao

· Số giờ tín chỉ:     
30   trong đó:

        +  Lí thuyết:     14

        +  Thực hành bài tập: 15

   + Tự học:         01

3. Mục tiêu môn học

· Kiến thức

· Thông qua các bài học, sinh viên nước ngoài hiểu biết thêm được các thuật ngữ tiếng Việt phổ thông dùng trong công nghệ thông tin. 

· Nắm được một cách khái quát những kiến thức về công nghệ thông tin.

· Biết được tình hình công nghệ thông tin của Việt Nam trong trường quốc tế và những triển vọng trong tương lai. 

· Nhận thức

· Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm bắt các thuật ngữ tiếng Việt liên quan đến khoa học công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng chúng cho công việc trong tương lai, …

· Nhận thức được vai trò của công nghệ thông tin trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

· Kỹ năng

· Giao tiếp thành thạo các vấn đề về công nghệ thông tin.

· Đọc hiểu, viết và dịch các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin bằng tiếng Việt

· Ứng dụng những kiến thức tiếng Việt về công nghệ thông tin để sau này có thể làm việc, kinh doanh cho các công ty liên quan đến công nghệ thông tin Việt Nam ở nước ngoài hoặc trên lãnh thổ Việt Nam 

4. Tóm tắt nội dung môn học

Với các bài viết, bài đọc về ngành công nghệ thông tin bằng tiếng Việt; môn học sẽ giúp cho người học có một vốn từ tiếng Việt cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, đồng thời người học cũng có một cái nhìn khái quát về công nghệ thông tin ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới.

Những phần thực hành của môn học sẽ giúp cho người học sử dụng thành thạo các thuật ngữ về công nghệ thông tin trong tiếng Việt trong các tình huống khác nhau. Đồng thời thông qua những phần thực hành, môn học sẽ trang bị cho người học những tri thức cơ bản về công nghệ thông tin bằng tiếng Việt để trong tương lai phục vụ cho công việc của mình như dịch thuật, kinh doanh, buôn bán...

5. Nội dung chi tiết của môn học

5.1: Máy tính ngày nay

5.1.1 Bài đọc 1: Những ứng dụng của máy tính

5.1.2 Bài đọc 2: Cấu hình máy tính

5.1.3 Bảng từ trong bài đọc

5.1.4  Đọc hiểu (trả lời câu hỏi hoặc chọn thông tin đúng sai theo nội dung bài đọc)

5.1.5 Bài tập từ vựng (sử dụng các thuật ngữ trong bài đọc để điền vào các tình huống khác nhau)

5.1.6 Bài đọc thêm để mở rộng vốn từ cũng như nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin..

5.2:Cấu tạo của máy tính – Các thiết bị bên trong máy tính

5.2.1.Bài đọc 1: Cấu tạo bên trong của máy tính

5.2.2.Bài đọc 2: Bộ nhớ chính: RAM & ROM

5.2.3.Bảng từ trong bài đọc

5.2.4.Đọc hiểu (trả lời câu hỏi hoặc chọn thông tin đúng sai theo nội dung bài đọc)

5.2.5.Bài tập từ vựng (sử dụng các thuật ngữ trong bài đọc để điền vào các tình huống khác nhau)

5.2.5.Bài đọc thêm để mở rộng vốn từ cũng như nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin..

5.3:Thiết bị đầu vào của máy tính

5.3.1.Bài đọc1:  Bàn phím, chuột

5.3.2.Bài đọc 2: Máy quét ảnh

5.3.3.Bảng từ trong bài đọc

5.3.4.Đọc hiểu (trả lời câu hỏi hoặc chọn thông tin đúng sai theo nội dung bài đọc)

5.3.5.Bài tập từ vựng (sử dụng các thuật ngữ trong bài đọc để điền vào các tình huống khác nhau)

5.3.6.Bài đọc thêm để mở rộng vốn từ cũng như nâng cao kiến thức về công nghệ điện tử - viễn thông.

5.4:Thiết bị đầu ra của máy tính

5.4.1. Bài đọc 1: Màn hình máy tính

5.4.2.Bài đọc 2: Máy in

5.4.3.Bảng từ trong bài đọc

5.4.4. Đọc hiểu (trả lời câu hỏi hoặc chọn thông tin đúng sai theo nội dung bài đọc)

5.4.5.Bài tập từ vựng (sử dụng các thuật ngữ trong bài đọc để điền vào các tình huống khác nhau)

5.4.6.Bài đọc thêm để mở rộng vốn từ cũng như nâng cao kiến thức về công nghệ điện tử - viễn thông

5.5: Thiết bị lưu giữ

5.5.1.Bài đọc 1: Ổ đĩa mềm

5.5.2.Bài đọc 2: Ổ đĩa cứng

5.5.3.Bảng từ trong bài đọc

5.5.4. Đọc hiểu (trả lời câu hỏi hoặc chọn thông tin đúng sai theo nội dung bài đọc)

5.5.5.Bài tập từ vựng (sử dụng các thuật ngữ trong bài đọc để điền vào các tình huống khác nhau)

5.5.6.Bài đọc thêm để mở rộng vốn từ cũng như nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin.

5.6: Phầm mềm cơ sở và giao diện người dùng

5.6.1.Bài đọc 1: Phầm mềm cơ sở: MS-DOS, WINDOWS, …

5.6.2.Bài đọc 2: Giao diện người dùng

5.6.3.Bảng từ trong bài đọc

5.6.4.Đọc hiểu (trả lời câu hỏi hoặc chọn thông tin đúng sai theo nội dung bài đọc)

5.6.5.Bài tập từ vựng (sử dụng các thuật ngữ trong bài đọc để điền vào các tình huống khác nhau)

5.6.6.Bài đọc thêm để mở rộng vốn từ cũng như nâng cao kiến thức về công công nghệ thông tin

    5.7: Cơ sở dữ liệu và các tiện ích của internet

5.7.1.Bài đọc 1: Cơ sở dữ liệu

5.7.2.Bài đọc 2: Các tiện ích của internet

5.7.3.Bảng từ trong bài đọc

5.7.4.Đọc hiểu (trả lời câu hỏi hoặc chọn thông tin đúng sai theo nội dung bài đọc)

5.7.5.Bài tập từ vựng (sử dụng các thuật ngữ trong bài đọc để điền vào các tình huống khác nhau)

5.7.6.Bài đọc thêm để mở rộng vốn từ cũng như nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin.

5.8: Ôn tập

5.8.1.Bài tập từ vựng tổng hợp các nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7

5.8.2.Thảo luận để ôn lại các nội dung đã học

5.8.3.Viết một bài liên quan đến các chủ đề đã học. 

5.9: Các phần mềm sáng tạo

5.9.1.Bài đọc 1: Đồ hoạ và thiết kế

5.9.2.Bài đọc 2: Ấn loát văn phòng

5.9.3.Bảng từ trong bài đọc

5.9.4.Đọc hiểu (trả lời câu hỏi hoặc chọn thông tin đúng sai theo nội dung bài đọc)

5.9.5.Bài tập từ vựng (sử dụng các thuật ngữ trong bài đọc để điền vào các tình huống khác nhau)

5.9.6.Bài đọc thêm để mở rộng vốn từ cũng như nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin..

5.10:Lập trình và ngôn ngữ lập trình 
5.10.1.Bài đọc 1: Thiết kế chương trình

5.10.2.Bài đọc 2: Ngôn ngữ lập trình.

5.10.3.Bảng từ trong bài đọc

5.10.4.Đọc hiểu (trả lời câu hỏi hoặc chọn thông tin đúng sai theo nội dung bài đọc)

5.10.5.Bài tập từ vựng (sử dụng các thuật ngữ trong bài đọc để điền vào các tình huống khác nhau)

5.10.6.Bài đọc thêm để mở rộng vốn từ cũng như nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin.

5.11: Postscript và các công việc liên quan đến máy tính.

5.11.1.Bài đọc 1: Postscript là gì?

5.11.2.Bài đọc 2: Các công việc trong lĩnh vực máy tính

5.11.3.Bảng từ trong bài đọc

5.11.4.Đọc hiểu (trả lời câu hỏi hoặc chọn thông tin đúng sai theo nội dung bài đọc)

5.11.5.Bài tập từ vựng (sử dụng các thuật ngữ trong bài đọc để điền vào các tình huống khác nhau).

5.11.6. Bài đọc thêm để mở rộng vốn từ cũng như nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin.
5.12 Tương lai của máy tính và những vấn đề của internet.

5.12.1.Bài đọc 1: Truyền thông điện tử - các kênh truyền thông

5.12.2.Bài đọc 2: An ninh mạng

5.12.3.Bảng từ trong bài đọc

5.12.4.Đọc hiểu (trả lời câu hỏi hoặc chọn thông tin đúng sai theo nội dung bài đọc)

5.12.5.Bài tập từ vựng (sử dụng các thuật ngữ trong bài đọc để điền vào các tình huống khác nhau).

 5.12.6. Bài đọc thêm để mở rộng vốn từ cũng như nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin.

5.13: Mạng Lans và mạng Wans

5.13.1.Bài đọc 1: Lans và giao diện mạng

5.13.2.Bài đọc 2: Wans và truyền thông thế giới

5.13.3.Bảng từ trong bài đọc

5.13.4.Đọc hiểu (trả lời câu hỏi hoặc chọn thông tin đúng sai theo nội dung bài đọc)

5.13.5.Bài tập từ vựng (sử dụng các thuật ngữ trong bài đọc để điền vào các tình huống khác nhau).

    5.13.6. Bài đọc thêm để mở rộng vốn từ cũng như nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin. 

5.14: Ôn tập

5.14.1.Bài tập từ vựng tổng hợp các nội dung 9, 10, 11, 12, 13.

     5.14.2.Thảo luận để ôn lại các nội dung đã học

    5.14.3.Viết một bài liên quan đến các chủ đề đã học. 
     5. 15: Tổng kết và ôn thi

5.15.1.Tổng kết và hướng dẫn nội dung ôn tập

5.15.2.Tự học: ôn thi
6. Tài liệu môn học

6.1. Tài liệu bắt buộc

Giáo trình Tiếng Việt trong Công nghệ thông tin- Tập hợp các bài viết về công nghệ thông tin.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Tạp chí Công nghệ - Thông tin - Viễn thông - Truyền thông VASC: http://www.echip.com.vn/
2. Hồ Sĩ Đàm, Giáo trình tin học cơ sở, NXB Đại học Sư phạm, 2004
3. Hồ Tuấn Hùng, Tin học ứng dụng cơ bản, NXB Đại học Sư phạm, 2003
4. Nguyễn Vũ Quốc Hưng, Mạng máy tính, NXB Đại học Sư phạm, 2002
7.Chính sách đối với môn học

· Tham gia đầy đủ số giờ học theo quy định (không nghỉ quá 20%)

· Có tinh thần xây dựng bài học, làm bài tập, tự học theo đúng yêu cầu của giáo viên.

· Khuyến khích tinh thần phát huy khả năng sáng tạo cá nhân, ham học hỏi, thảo luận, ...

8.Phương pháp đánh giá, kiểm tra kết quả học tập

8.1. Hình thức kiểm tra và trọng số
	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	1.
	Đánh giá thường xuyên
	- Sự chuyên cần học tập

- Tinh thần, thái độ học tập
	10%



	2.
	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Căn cứ vào nội dung các bài đã học tính đến thời điểm giữa kỳ
	30%



	3.
	Bài thi hết môn
	Toàn bộ nội dung chính đã học trong giáo trình này.
	60%



	Điểm môn học
	100%


   8.2.Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra

	TT
	Loại bài tập/kiểm tra
	                             Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Nộp đúng thời hạn. 

	 2.
	 Bài kiểm tra/thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


Duyệt                                  Chủ nhiệm bộ môn                                  Giảng viên

(Khoa/Trường)                                        (Kí tên)

